
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: /2023/QĐ-ƯBND Thải Bĩnh, ngày 30 thảng p năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phân cấp Quản lý kiến trúc

trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TINH THÁI BINH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bể sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tẻ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quyphạm pháp htật ngày 22 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy
phạm pháp ỉuật ngày Ỉ8 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019; , ■
?:íCăn cứ Nghị định số 85/2020/NĐ'CP ngày 11 thảng 7 năm 2020 của

Chỉnh phủ quy định một sỗ điều của Luật Kiến trúc;
Căn cứ Thông tư sẻ 08/2021/TT-BXD ngày^ 02/8/2021 của Bộ Xây

hướng dẫn phương pháp xác định chỉ phí lập và tổ chức thực hiện Quy chế
ỉý kiến trúc;

Theo đề nghị của Sở Xãy dimg tại Văn bản sổ 19Ỉ8/SXD-QHKT ngày 21
tháng 8 năm 2023, Văn bản sổ ỉ29/TTr~SXD ngày 17 thảng 7 năm 2023.

QƯYETĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định phân cấp quản lý
kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ ừì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên
quan tổ chức ứieo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định ban hành kèm
theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm
2023.



Điều 4, Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Xây
dựng, Ke hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tê yà các
Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thanh phô; Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị và các tố chức, cá nhân có liên quan chịu ữách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Công báo tinh; cổng ứiông tin điện tử tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Lãnh đạo VPƯBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT, CHỦ TỊCH

CHỦ TICH

Quang Hưng
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QUY ĐỊNH

PHÂN CẮP QUẢN LÝ KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số.ÀH'^2023/QD-ƯBND ngày.Sũ.tháng..ỹ...năm 2023 của

Úy han nhân dân tỉnh Thải Bình)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này phân cấp Quản lý kiến trúc ừên địa bàn tỉnh Thái Bình,

bao gồm;
a) Phân cấp lập danh mục công trình kiến ừúc có giá ừị;
b) Phân cấp lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy chế quản

lý kiến trúc điểm dân cư nông ứiôn.
2. Các nội dung không quy định trong Quy định này thực hiện theo Luật

Kiến trúc, Nghị'định so 85/2020^-CP ngày 27/7/2020 của Chính phủ Quy địxù
chi tiết một số 'điều của Luật Kiến trúc và cac văn bản quy phạm pháp luật Iđiác
có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan chuyên môn có liên quan ứiuộc ưy ban nhân dân tỉnh, ưy

ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là ủy ban nhân dân câp huỵện)
được phân cấp tổ chưc lạp, thẩm định Danh mục công trình kiến trúc có giá ừị và
Quy chế quản lý kiến ừúc ừên địa bàn tỉnh Thái Buih.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động Quản lý kiên
trúc txên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Chương II

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DAOT Mực CÔNG TRÌNH
lOÉN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ

Điều 3. Trường hợp lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị
1. Công trình kiến frúc có giá trị ừong Quy định này là công trình kiên ừúc

có giá trị chưa được xếp hạng di tích lịch sử - vãn hóa.
2. Công trình kiến trúc có giá trị được rà soát, đánh giá hàng năm và lập

danh mục để tổ chức quản lý.
Điều 4. Trách nhiệm tổ chửc lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị
ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập danh mục công ữình kiến trúc có giá

trị ứiuộc địa bàn quản lý ừmh ứiẩm định, phê duyệt theo quy địiứi.
Điều 5. Thẩm quyền thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị



1. Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị (được thành
ỉập theo Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh) có ừách nhiệm thâm định danh
mục công trình Idến trúc có giá trị trên địa bàn toàn tỉnh.

2. ủy ban xứiân dân cấp huyện căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng
thẩm định, tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ, txình ưy ban nhân dân tưih phê
duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị
ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá ừị

trên địa bàn toàn tỉnh.
Điều 7. Rà soát, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị
1. Cơ quan tổ chức lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị tại Điều 4

Quy định này có trách nhiệm tổ chức rà soát, lập điêu chưih danh mục công trình
kiến trúc có giá trị theo quy định.

2. Việc điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá ữị thực hiện theo
khoản 6 Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP. Nội dung rà soát, điều chỉnh danh
mục công trình kiến trúc có giá trị được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại
Điều 5, Điều 6 Quy địiửi này.

Chương III

LẬP, THẲM ĐBVH, PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH QUY CHẾ
QUẢN LÝ KIEN TRÚC

Điều 8. Trường họp lập Quy chế quản lý kiến trúc
1. Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho các đô tìiị là ứianh phô, thị trân,

đô thị đã được công nhận phân loại đô thị, đô thị mới trên địa bàn tỉnh Thái Bì^
Seo Quy hoạch chung^ Quy hoạch phân Ichu được cơ quan nhà nước có ứiấm
quyền phê duyệt.

2. Quy chế quản lý kiến trúc được lập cho điểm dân cư nông thôn sau khi
có Quy hoạch chi tiết điem dân cư nông thôn được ủy ban nhân dân cấp huyện
phê duyệt.

3. Đối với các đô thị ừên địa bàn tỉnh Thái Bình:
a) Đối với thành phố Thái Bình và các đô thị đã được phê duyệt Quỵ hoạch

chung đô thị, chưa phải lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô ứụ (Tiền Hải,
Diêm Điền, Kiến Xương, An Đồng, Quỳnh Ngọc, An Bài, Đông Hưng, Nam Phú):

Triển khai lập Quy chế quản lý kiến trúc theo Quy hoạch chung đô tìiị được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành đê trình phê duyệt chậm
nhất đến hết ứiáng 6 nãm 2024.

b) Đối với các đô ữiị chưa được phê duyệt Quy hoạch chung đô thị hoặc
đang lạp đieu chỉnh tổng tìiề quy hoạch chung đô thị theo Phương án phát ừiển hệ
thống đô ứiị của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (Quynh Côi, Hưng Hà, Hưng ^^an,
Thai Phương, Thái Nmh, Thụy Trường, Đông Minh, Nam Trung, Vũ Quý, Trà
Giang, Vũ Thư):

• v
N.



Triển Iđiai lập Quy chế quản lý kiến trúc ngay sau khi Quy hoạch chung đô
thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành để ứinh phê duyệt ừong năm
2024.

c) Đối với các đô ứiị theo Phưooig án phát triển hệ thống đô tìiỊ của tỉnh giai
đoạn 2026 - 2030 và các giai đoạn sau:

Triển khai lập Quy chế quản lý kiến ừúc ngay sau khi Quy hoạch chung đô
thị được cấp có ứiẩm quyền phẽ duyệt. Hoàn thành để Irình duyệt không quá 12
thầng kể từ ngày Quy hoạch chung đô ứiị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 9, Nguyên tắc xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc
Quy chế quản lý kiến trúc ngoài việc đảm bảo đáp ứng các yêu câu được

quy định tại Idioản 2 Điều 14 Luật Kiến ữúc phải phù họp với Quy hoạch tỉnh,
các chương trình mục tiêu Quốc gia (ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị tăng trưởng
xanh, đô thị thông minh, đô thị phát triển bền vững...).

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc
ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc đô

quy chế quản lý kiến ừúc điểm dân cư nông thôn thuộc địa bàn quản lý trình ứiâm
định, phê duyệt, ban hành theo quy định. Trình tự, thủ tục các bước lập Qụy chê
quản lý Idến 'tmc thực hiện theo quy định tại Iđioản 2 Điều 8 Nghị định số
85/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 11. Thẩm quyền thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc
Sở Xây dựng tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến ừúc trên địa bàn tỉnh.
Điều 12. Thẩm quyền phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc
ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc ừên

địa bàn tỉnh sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
Điều 13, Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập Quy chế quản

lý kiến trúc
1. Cơ quan được giao lập Quy chế quản lý Idến tníc có ừách xứiiệm lập dự

toán chi phí trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền tìiẩm định và phê duyệt đôi
với dự toán chi phí lập Quy chê từ nguôn ngân sách nhà nước.

2. Sở Xây dựng thẩm định, trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán
chi phí lập Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung, phương pháp xác định chi phí lập Quy chế quản lý kiên trúc
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2021/TT-BXD ngày 02/8/2021 của Bọ
Xẩy dụTig hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tô chức thực hiện Quy
chế quản lý kiến ừúc và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 14. Công bố Quy chế quản lý kiến trúc
Cơ quan tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc có ừách nhiệm phối hợp vớ|

ủy ban nhân dân cấp xã nơi áp dụng Quy chê quản lý kiên trúc tô chức cong bo
Quy chế quản lý kiến trúc đã được phê duyệt, ban hành. Thời l^n, nội dung công
bố thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.



Điều 15. Rà soát, điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc
Cơ quan tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc tại Điều 10 Quy định này có

ừách nhiệm tổ chức lập điều chỉnh Quy chế quản lý kiến ừúc theo quy định. Việc
rà soát, đánh giá điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc ứiực hiện theo Điêu 14
Nghị định số 85/2020/NĐ-CP.

Chương IV

Tỏ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện
1. Đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức lập và thực hiện

danh mục công trình kiến ừúc có giá ừị và quy chế quản lý kiên ừúc trên địa bàn.
2. Tổng hợp, báo cáo bằng văn bản theo định kỳ 6 tháng, hàng năm về kế

hoạch, kết quả tổ chức lập, phê duyệt, ban hành; công bố; thực hiện danh mục công
ừình kiến trúc có giá ừị và quy chế quản lý kiến trúc ừên địa bàn, gửi vê Sở Xây
dựng để tổng họp, theo dõi.

Điều 17. Trách nhiệm của các Sử, ngành
1. Sở Xây dựng
a) Theo dõi, kiểm tra việc thi hành Quy định này; hướng dẫn về chuyên

môn, nghiệp vụ, kịp thời tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết
những vướng mắc trong quá trình quản lý theo phân câp.

b) Tổng hợp, báo cáo bằng văn bản theo định kỳ hàng nãm về kết quả tổ
chức lập, phê duyệt, ban hành; công bố; thực hiện danh mục công trình kiến trúc có
giá trị và quy chế quản lý Idến trúc ữên địa bàn tỉnh, gửi vê Bộ Xây dựng và Uy
ban nhân dân tỉnh để thống nhất chỉ đạo.

2. Sở Tài chính: Phối hợp kiểm tra, giám sát việc bố ừí, thanh toán, quyết
toán nguồn kinh phí ứieo quy định hiện hành.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối họp với các sở,
ngành và ủy ban nhân dân các huyện trong công tác lập danh mục công ^ên
tmc có giá trị, lập Quy chế quản ly kiến trúc tại các khu vực trong Khu kinh tê và
các khu công nghiệp ừên địa bàn tỉnh.

Điều 18. Điều khoản thi hành
1. Trường hợp Nghị định số 85/2020/NĐ-CP, Thông^tư số 08/202J/TT-

BXD được sửa đổi, 'bo simg thí áp dụng ữieo các vãn bản sửa đổi, bổ sung hoặc văn
bản tiiay thế.

2. Trong quá ữình ừiển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng măc, các cơ
quan, đơn vị có liên quan kịp ứiời phản áxứi về Sở Xây dựng đê hướng dân giải
quyết. Tmờng hợp vượt thẩm CỊuyền, Sở Xây dựng tổng họp, báo cáo đê xuât Uy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyễt định./.
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